
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

STT MSSV Họ tên NS Lớp SH Email Ghi chú

1 14521118 Nguyễn Phạm Kỳ Điền 05/10/96 HTCL2014 14521118@gm.uit.edu.vn

2 14521119 Trần Anh Đức 01/12/94 PMCL2014 14521119@gm.uit.edu.vn

3 14521124 Quách Thế Hào 17/08/96 MTCL2014 14521124@gm.uit.edu.vn

4 14521127 Đoàn Thiện Hòa 01/01/96 HTCL2014 14521127@gm.uit.edu.vn

5 14521129 Đoàn Việt Hùng 21/07/96 PMCL2014 14521129@gm.uit.edu.vn

6 14521132 Nguyễn Hữu Lợi 08/01/96 PMCL2014 14521132@gm.uit.edu.vn

7 14521133 Bùi Quang Minh 02/10/96 HTCL2014 14521133@gm.uit.edu.vn

8 14521134 Đặng Văn Nam 14/08/96 PMCL2014 14521134@gm.uit.edu.vn

9 14521138 Trần Mai Thảo Nhi 21/09/96 HTCL2014 14521138@gm.uit.edu.vn

10 14521140 Lê Tuấn Phong 13/01/96 PMCL2014 14521140@gm.uit.edu.vn

11 14521146 Nguyễn Tấn Thắng 02/02/96 MTCL2014 14521146@gm.uit.edu.vn

12 14521150 Hàng Tuấn Thiên 12/01/96 PMCL2014 14521150@gm.uit.edu.vn

13 14521151 Trần Đức Thuận 30/05/96 HTCL2014 14521151@gm.uit.edu.vn

14 14521152 Nguyễn Anh Tú 26/03/96 MTCL2014 14521152@gm.uit.edu.vn

15 14521153 Vương Đức Tuấn 19/06/96 MTCL2014 14521153@gm.uit.edu.vn

16 14521154 Trần Thành Văn 08/01/96 HTCL2014 14521154@gm.uit.edu.vn

17 14521155 Nguyễn Hữu Vũ 03/02/96 MTCL2014 14521155@gm.uit.edu.vn

18 14521156 Dương Tuấn Anh 12/08/96 PMCL2014 14521156@gm.uit.edu.vn

19 14521157 Nguyễn Vân Anh 25/04/96 PMCL2014 14521157@gm.uit.edu.vn

20 14521160 Trương Phan Thành Đại 15/09/95 PMCL2014 14521160@gm.uit.edu.vn

21 14521161 Phan Quang Duy 26/10/96 PMCL2014 14521161@gm.uit.edu.vn

22 14521162 Huỳnh Huy Hiệp 08/08/96 PMCL2014 14521162@gm.uit.edu.vn

23 14521165 Lê Huy 10/05/93 CTTT2014 14521165@gm.uit.edu.vn

24 14521166 Nguyễn Đức Huy 07/01/96 CTTT2014 14521166@gm.uit.edu.vn

25 14521167 Nguyễn Định Khương 26/02/96 CTTT2014 14521167@gm.uit.edu.vn

26 14521168 Huỳnh Tuấn Kiệt 02/10/96 CTTT2014 14521168@gm.uit.edu.vn

27 14521173 Trần Minh Thắng 29/08/96 PMCL2014 14521173@gm.uit.edu.vn

28 14521175 Dư Anh Tú 18/04/96 PMCL2014 14521175@gm.uit.edu.vn

29 14521178 Trịnh Hoàng Thông 01/03/96 CTTT2014 14521178@gm.uit.edu.vn

30 14521180 Nguyễn Đình Huy 09/02/95 MTCL2014 14521180@gm.uit.edu.vn

31 14521182 Lê Anh Khôi 11/11/96 HTCL2014 14521182@gm.uit.edu.vn

32 14521186 Bùi Thị Xuân Tiền 02/02/96 PMCL2014 14521186@gm.uit.edu.vn

33 14521187 Nguyễn Trần Hoàng Tôn 09/10/96 PMCL2014 14521187@gm.uit.edu.vn

34 14521189 Nguyễn Anh Huy Vũ 20/07/96 PMCL2014 14521189@gm.uit.edu.vn

35 14521190 Nguyễn Trung Dũng Chinh 17/09/96 PMCL2014 14521190@gm.uit.edu.vn

36 14521194 Nguyễn Minh Tuấn 04/12/96 PMCL2014 14521194@gm.uit.edu.vn

37 14521195 Nguyễn Gia Luân 10/01/96 PMCL2014 14521195@gm.uit.edu.vn

38 14521199 Phan Thanh Duy 13/12/96 MTCL2014 14521199@gm.uit.edu.vn

39 14521200 Lê Trần Liên Hoa 06/04/95 CTTT2014 14521200@gm.uit.edu.vn

Tổng cộng có 39 sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TT và CLC KHOÁ 2014

THAM DỰ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

PHÒNG THI A217 : 39 SINH VIÊN


